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	BCH ĐOÀN TỈNH HƯNG YÊN

***

Số: 87  - KH/TĐTN - TG
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Hưng Yên, ngày  11 tháng 9  năm 2014


KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) 
và  25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
-------------

Thực hiện Kế hoạch số 220 - KH/TWĐTN - BTG ngày 06/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)”; Kế hoạch số 223 - KH/TWĐTN - BTG ngày 12/8/ 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “ tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)”. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về lịch sử dân tộc, chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; ghi nhận những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.
- Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
- Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm

1.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục
- Nội dung: Tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và ý nghĩa sâu sắc, độc đáo của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; ca ngợi những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam; cổ vũ đoàn viên, thanh thiếu nhi ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Hình thức:

+ Tuyên truyền qua các kênh thông tin: Bản tin “Tuổi trẻ Hưng Yên”, Website: tinhdoanhungyen.org.vn.
+ Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội  về ý nghĩa sâu sắc, độc đáo của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; ca ngợi những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam cho các Đoàn viên, thanh thiếu niên. Giáo dục trách nhiệm công dân, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức về sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia trong điều kiện hiện nay. Chủ đề sinh hoạt chính trị - truyền thống của tuổi trẻ là: “Hành quân tiếp bước những người Anh hùng”.
+ Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hoá văn nghệ, vẽ tranh cổ động, làm báo tường, triển lãm ảnh tư liệu... về lịch sử, truyền thống 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thời gian: từ tháng 9, cao điểm từ 1/12 – 22/12/2014.
1.2. Tổ chức Hành trình về nguồn
Căn cứ điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan về nguồn tại các khu di tích lịch sử, nhà lưu niệm, phòng truyền thống của địa phương, đơn vị liên quan đến truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan bảo tàng, nhà truyền thống của các quân, binh chủng, đơn vị trong Quân đội.

Khuyến khích các đơn vị tổ chức hành trình tham quan, nghiên cứu thực tế khu Di tích rừng Trần Hưng Đạo tại tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, kết hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, xây dựng các công trình thanh niên, công trình văn hóa, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.      

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp ban chỉ huy quan sự các huyện, thành phố; các đơn vị quân đội hoặc đóng quân trên địa bàn tổ chức kết nghĩa, tham quan di tích lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị; các địa điểm kết nghĩa gắn với các chiến công của các đơn vị quân đội và các chiến công của quân và dân Hưng Yên...

1.3. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên 
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một phần việc thanh niên, mỗi đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất một công trình thanh niên gắn với hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Khuyến khích các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc vận động nguồn lực xã hội hóa nhằm xây dựng sân chơi thiếu nhi, điểm truy cập internet, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng... nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).
1.4. Tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí
- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Huy động Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ làm nòng cốt.

2. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và  25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu truyền thống “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và  25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)” do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức và phát động.
2.1. Nội dung: gồm 5 câu hỏi tự luận với 2 hình thức thi: Bài thi viết và khuyến khích thi video clip (một người có thể tham gia 2 hình thức thi)
+ Bài thi viết: Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

+ Dự thi video clip: Chủ đề nêu tập trung vào nội dung vấn đề ở câu hỏi số 5.
(có thể lệ, câu hỏi, gợi ý trả lời riêng)
2.2. Thời hạn và nơi nộp bài
Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai tới 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh và tổng hợp thu bài, báo cáo số lượng, lựa chọn 10 bài có chất lượng tốt nhất (Đối với thi Video Clip nộp đĩa DVD có đề rõ Bài dự thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tên tác giả, đơn vị dự thi kèm theo bản thảo) và nộp toàn bộ số bài về Tỉnh Đoàn (qua Ban Tuyên giáo). Địa chỉ: đường An Vũ – P. Hiến Nam – Thành phố Hưng Yên trước ngày 30/10/2014 để Ban sơ khảo cấp tỉnh chấm và gửi bài dự thi tham gia cuộc thi cấp Trung ương. 
Tổng kết trao giải cấp Trung ương vào dịp kỷ niệm “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)” triển khai tới các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong Lễ kỷ niệm trên các kênh thông tin Bản tin “Tuổi trẻ Hưng Yên”, Website: tinhdoanhungyen.org.vn.
- Thành lập Ban Sơ khảo cấp tỉnh và tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài xuất sắc cấp tỉnh tham gia cuộc thi cấp Trung ương. 
- Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đề xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu để đề nghị Trung ương Đoàn, Bộ Quốc phòng, Chính phủ khen thưởng.
- Giao cho Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đôn đốc các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tham gia cuộc thi tìm hiểu“70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)” phù hợp với điều kiện thực tiễn của cấp mình và triển khai tới các cơ sở Đoàn.
- Phối hợp với Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
- Lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt cho đoàn, chi hội, tuyên truyền qua sách, báo, bài viết, Pano, áp phích… Thời gian cao điểm từ 1/12 - 22/12/2014.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐV, TTN, vận động ĐVTN tham gia tích cực, có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động.

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện và giới thiệu tập thể, cá nhân đề xuất khen thưởng về Ban Thường vụ tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn trước ngày 26 tháng 12 năm 2014.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Ban TG, TNTH, Văn phòng TW Đoàn;
- Ban TG, Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực tỉnh Đoàn;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Đài PT – TH tỉnh;

- Báo Hưng Yên;

- Các ban chuyên môn tỉnh Đoàn;
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban TG.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ 

Phạm Văn Hiệu


THỂ  LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU
“70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cả nước. 


2. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

 
II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cấp Trung ương:

a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả tại cấp cơ sở và nhiều bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải nhất, trị giá: 


         15.000.000đ


- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:   

    
 7.000.000đ


- 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 

    
 5.000.000đ 

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:   2.000.000đ

b/ Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải đặc biệt, trị giá:                         
10.000.000đ   


- 02 giải nhất, trị giá mỗi giải:                  
  5.000.000đ


- 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                    
  3.000.000đ 

- 04 giải ba, trị giá mỗi giải:                     
  2.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:    1.000.000đ 

c/ Giải dành cho các bài dự thi video clip: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
- 01 giải đặc biệt, trị giá:                         
15.000.000đ   


- 01 giải nhất, trị giá mỗi giải:                  
  7.000.000đ


- 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                    
  5.000.000đ 

- 05 giải ba, trị giá mỗi giải:                     
  3.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:    2.000.000đ 


2. Cấp tỉnh: Do các địa phương, đơn vị tự xác định tùy thuộc và điều kiện, tình hình thực tế.  


III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời hạn
- Phát động cuộc thi: ngày 18/8/2014.
- Hạn cuối thu bài cấp tỉnh: ngày 30/10/2014 (tính theo dấu bưu điện).

- Cấp Tỉnh sơ khảo, trao giải và gửi về Trung ương: Trước ngày 30/11/2014.

- Tổng kết, trao giải cấp Trung ương: Dịp kỷ niệm “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/2014). 

2. Nơi nhận bài dự thi

- Bài dự thi gửi về các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc theo nơi công tác, học tập hoặc sinh sống.

- Bài dự thi của người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam: Gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 60 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ email: tuyengiaotwd@gmail.com.

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu chung

- Cá nhân hoặc nhóm có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với các bài dự thi công phu, đặc biệt nếu có 10 bài trở lên Ban tổ chức sẽ thành lập hội đồng Ban giám khảo độc lập.

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Quân đội nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ tháng 8/2014.        

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

2. Bài thi viết

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và thông tin liên hệ. 

- Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

3. Dự thi Video Clip

- Video clip dự thi có thể có hoặc không có lời bình, phụ đề. Trong trường hợp sử dụng thêm hình ảnh, âm nhạc hoặc ca khúc của người khác thì nhóm dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác giả.

- Video clip dự thi có thể được quay từ máy quay phim (chuyên hoặc bán chuyên), máy ảnh kỹ thuật số (Digital Camera), điện thoại di động có hỗ trợ quay phim từ 720p trở lên (từ 3.0 megapixel trở lên) hoặc phần mềm quay phim màn hình máy tính.

- Độ dài của video clip không ngắn dưới 1 phút và không dài quá 5 phút. 

- Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác.


- Video clip dự thi không vi phạm hoặc là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.    
V. CÂU HỎI CUỘC THI:

Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là gì? 

Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược? 

Câu 3: Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khái quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu, thời gian nào? Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của Quân đội ta là gì?

Câu 4. Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Đảng ta quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (không quá 1.500 chữ).
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
GỢI Ý ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU

“70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì? 
Trả lời:

* Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944.

- Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

- Khi thành lập Đội gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng; đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Trong đội có chi bộ lãnh đạo.

- Đánh giá về sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ):

+ Đội VNTTGPQ được thành lập đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng nước ta – Bước chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để giành chính quyền.

+ Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

* Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là chính trị trọng hơn quân sự.

+ Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt trong cả quá trình chuẩn bị, chỉ đạo và phương châm hoạt động của Đội sau ngày thành lập. Vì theo nhận định của Bác Hồ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp mới có thể đẩy phong trào tiến lên”.

+ Tư tưởng chỉ đạo chính trị trọng hơn quân sự thể hiện rõ trong việc đặt tên gọi cho Đội. Khi nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo: Các đội viên đã thống nhất đặt tên đội là “Đội Việt Nam Giải phóng quân”, Bác Hồ đã chỉ thị thêm vào hai chữ “Tuyên truyền” để mọi người ghi nhớ nhiệm vụ chính trị lúc này còn trọng hơn quân sự. Trong chỉ thị thành lập Người cũng khẳng định “Tên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”.

+ Tư tưởng chính trị trọng hơn quân sự cũng được thể hiện trong việc xác định mối quan hệ giữa chính trị và quân sự, Bác Hồ đã khẳng định: “Nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”; “Quân sự mà không có chính trị, như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược? 

Trả lời: 

- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân đội ta đã tiến hành hàng trăm chiến dịch với nhiều hình thức và quy mô khác nhau.

- Các chiến dịch đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta.

- Trong hàng trăm chiến dịch đó, dựa vào một số tiêu chí như: tác động, quy mô, kết quả, ý nghĩa thắng lợi để lựa chọn ra một số chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến, những chiến dịch đó là:

* Trong kháng chiến chống thực dân Pháp:

1. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947:  Diễn ra từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 1947.

2. Chiến dịch Biên giới (còn gọi là chiến dịch Lê Hồng Phong 2): Diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950).

3. Chiến dịch Hòa Bình: Diễn ra từ ngày 10 tháng 12 năm 1951 đến ngày 25 tháng 2 năm 1952.

4. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên: Diễn ra từ 26 tháng 1 đến 17 tháng 2 năm 1954.

5. Chiến dịch Điện Biên Phủ: Diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954.

* Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ:

1. Chiến dịch Bình Giã: Diễn ra từ ngày 2 tháng 12 năm 1964 đến ngày 3 tháng 1 năm 1965.

2. Chiến dịch Ba Gia: Diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 1965.

3. Chiến dịch Plâyme: Diễn ra từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 1965.

4. Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Gian - xơn - xi - ty: Diễn ra từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 năm 1967.

5. Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh: Diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 15 tháng 7 năm 1968.
6. Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào: Diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971.

7. Chiến dịch Trị Thiên: Diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 27 tháng 6 năm 1972.

8. Chiến dịch phòng không Hà Nội – Hải Phòng: Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972.

9. Chiến dịch đường 14 – Phước Long: Diễn ra từ ngày 13 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975.

10. Chiến dịch Tây Nguyên: Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975.

11. Chiến dịch Hồ Chí Minh: Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

(Do hiện nay trong các tài liệu còn có sự khác nhau về thời gian cụ thể của một số chiến dịch, nên có thể cho phép sai về số ngày so với đáp án. Cũng có thể chọn nhiều chiến dịch hơn nhưng không được thiếu các chiến dịch mà đáp án đã nêu).

Câu 3: Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khái quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu, thời gian nào? Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta là gì?

Trả lời:

- Cần nêu những nét cơ bản về bản chất, truyền thống của quân đội ta từ khi thành lập (có thể dẫn một số ý trong 10 lời thề danh dự của Đội VNTTGPQ khi thành lập), đó là cơ sở để Bác khái quát nên bản chất truyền thống của quân đội ta.

* Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của quân đội ta được Bác Hồ khái quát như sau: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”.

* Câu nói đó được Bác Hồ nói trong dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi (ngày 22 tháng 12 năm 1964), tại Hà Nội

* Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta:

- Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc và tinh thần quốc tế cao cả.

- Mọi hoạt động của quân đội ta đều phục vụ mục tiêu lý tưởng của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam là yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta.

Câu 4. Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Đảng ta quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Trả lời: 

Ngày 17/10/1989 theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban Bí thư TW Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân là ngày 22/12,  đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989).

* Ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân:

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; tăng cường giáo dục trong toàn dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Nền quốc phòng nước ta là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường và ngày càng hiện đại, là nền quốc phòng của dân, do dân và vì dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (bài viết không quá 1.500 chữ).

Trả lời:

Các bài viết cần nêu được một số ý chính sau:

* Cảm tưởng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”:

- Thể hiện được bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực chiến đấu, công tác, trong các mối quan hệ, trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế...

- Qua các kỷ niệm hoặc các cảm nghĩ đó làm ngời sáng lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
- Khẳng định lòng tự hào về bản chất truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cổ vũ động viên mọi người hăng hái thi đua góp phần xây dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội.

- Làm cho các tầng lớp nhân dân hoặc đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tin tưởng yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

* Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN:

- Khẳng định lòng tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử của dân tộc và quân đội ta.

- Thế hệ trẻ ngày nay thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

- Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó lường. 

- Những yêu cầu mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi thế hệ trẻ phải thực hiện tốt những giải pháp sau:

+ Về nhận thức:

+ Về hành động:


- Bài viết liên hệ tình hình Biển Đông hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến giới trẻ nghĩ gì và làm gì.


- Liên hệ đến công việc hiện tại đang làm góp phần gì trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
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